
1/7

SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  03/03/2013 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 1821123813 Đặng Duy Bảo ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

2 1821636302 Phan Thúc Bửu ENG 201 DD K18KMT 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

3 1821224871 Lê Nguyên Cát ENG 201 DD K18QTM1 8 7 7 8 lp lp lp 0.0 Không 0

4 1810714547 Nguyễn Giang Châu ENG 201 II K18DCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

5 1821124710 Nguyễn Văn Thành Đạt ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

6 1821126192 Nguyễn Châu Lập Duy ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

7 1811714559 Nguyễn Anh Duy ENG 201 II K18DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

8 1810215472 Đặng Thị Hà ENG 201 HH K18DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

9 1821614023 Nguyễn Hồng Hải ENG 201 DD K18XDD3 8 8 7 8 7.5 6.6 7 7.3 Bảy Phẩy Ba Hoãn thi L1

10 1820264940 Huỳnh Thị Thanh Hằng ENG 201 EE K18KDN2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

11 1821613517 Trần Văn Hùng ENG 201 DD K18QNH1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

12 1811116490 Trương Quang Lâm ENG 201 JJ K18TCD 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

13 1810713746 Trần Thị Kiều Mi ENG 201 II K18DCD3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

14 1810225077 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ENG 201 II K18DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

15 1821124712 Đào Ngọc Nghĩa ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

16 1810226393 Nguyễn Thị Như Ngọc ENG 201 JJ K18QCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

17 1811225572 Phan Thanh Phúc ENG 201 JJ K18QCD1 7 7 7.3 8.5 lp lp lp 0.0 Không 0

18 1810715782 Trần Thị Bảo Phượng ENG 201 II K18DCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

19 162524336 Bùi Ngọc Khánh Quỳnh ENG 201 GG K17QNH 7 7 7.8 4 lp lp lp 0.0 Không 0

20 1821123987 Nguyễn Sơn ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

21 1821435853 Lê Tiến Tân ENG 201 DD K18TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

22 1810714562 Nguyễn Thị Thu Thảo ENG 201 II K18DCD4 7 7.5 7.5 8 lp lp lp 0.0 Không 0

23 1810714576 Bùi Thị Hoài Thu ENG 201 II K18DCD3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

24 1810716140 Nguyễn Thanh Thủy ENG 201 II K18DCD3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

25 1820715736 Nguyễn Thị Thùy Trâm ENG 201 GG K18DLK1 0 0 0 9 lp lp lp 0.0 Không 0

26 1810715533 Nguyễn Lê Bảo Trân ENG 201 II K18DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

27 1820266454 Ngô Thị Mai Trang ENG 201 EE K18KDN2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

28 1811214473 Lê Xuân Trình ENG 201 HH K18KCD3 4 4 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

29 171575462 Huỳnh Phước An ENG 201 K K17QCD4 7 8 7 7 lp lp lp 0.0 Không 0

30 172348307 Phan Tuấn Anh ENG 201 H K17QTC3 10 10 3 5 lp lp lp 0.0 Không 0

31 162257497 Trần Đình Anh ENG 201 Y K17KMT 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

32 171445016 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ENG 201 K K17DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

33 171325863 Trần Thị Kim Ánh ENG 201 Z K17KCD4 10 5 5.2 7 6.5 4.4 5.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

34 171575472 Phan Công Bảo ENG 201 X K17QCD6 4 5 6.5 3 lp lp lp 0.0 Không 0

35 171445018 Trương Thị Ngọc Bích ENG 201 K K17DCD4 0 0 0 0 v v v 0.0 Không 0

36 171685249 Phạm Thị Hòa Bình ENG 201 H K17DCD3 10 10 8.5 7 lp lp lp 0.0 Không 0

37 171138993 Nguyễn Thanh Bình ENG 201 Y K17TCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

38 171325867 Lê Văn Bình ENG 201 Z K17KCD8 9 5 5 7 3.5 3.1 3.3 0.0 Không 0
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39 171445023 Nguyễn Cao ENG 201 F K17DCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

40 171445025 Nguyễn Thị Kim        Chi ENG 201 G K17DCD3 4 7 7 6 5 2.9 3.9 0.0 Không 0

41 161447608 Trương Thị Thùy Chiêu ENG 201 E K17DCD1 8 8.5 7 8 lp lp lp 0.0 Không 0

42 171135764 Nguyễn Văn Chín ENG 201 C K17TCD1 6 4 1 1 5 4.2 4.6 3.5 Ba  Phẩy Năm 0

43 171575477 Nguyễn Đình Chính ENG 201 Y K17QCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

44 171325877 Võ Thị Nhật Công ENG 201 CC K17KCD3 6 7 7 7.5 6 4.2 5.1 6.0 Sáu 0

45 172417645 Lê Thị Cúc ENG 201 F K17DLK1 10 6.5 6 5 5 3.8 4.4 5.3 Năm Phẩy Ba 0

46 171329002 Đặng Quốc Cường ENG 201 O K17KCD3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

47 171325881 Nguyễn Văn Đạt ENG 201 G K17KCD7 6 8 5 0 4.5 3.8 4.1 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

48 171325882 Nguyễn Duy Đạt ENG 201 Z K17KCD8 6 6.5 5.6 0 5 3.6 4.3 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

49 171325889 Lê Thị Điệp ENG 201 G K17KCD6 10 10 5 7 4 5.3 4.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

50 171135768 Phan Đình Tuấn Diệu ENG 201 F K17TCD2 9 7.5 5 6.5 5 5.1 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

51 171135769 Trần Văn Đình ENG 201 H K17TCD2 1 1 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

52 171328787 Trần Quang Đô ENG 201 Z K17KCD8 9 5 5.6 7.5 5.5 3.6 4.5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

53 172417647 Võ Thành Đồng ENG 201 O K17DLK1 4 4 4 4.5 lp lp lp 0.0 Không 0

54 161135894 Mai Văn Đức ENG 201 C K17TCD1 4 4 5 1.5 lp lp lp 0.0 Không 0

55 172217159 Trần Quốc Dũng ENG 201 B K17XDD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

56 171578979 Hoàng Kim Dũng ENG 201 H K17QCD8 8 7 3 9 7 4.4 5.7 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

57 171325901 Trần Minh Dương ENG 201 I K17KCD3 10 6 4.2 6.5 3.5 3.1 3.3 0.0 Không 0

58 171575495 Nguyễn Ngọc Duy ENG 201 X K17QCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

59 171135776 Hoàng Bằng Giang ENG 201 F K17TCD2 9 6 5 6.5 5 3.5 4.2 5.0 Năm 0

60 171325907 Hoàng Thị Quỳnh Giang ENG 201 Z K17KCD1 10 7.5 4.8 4.5 5 4.6 4.8 5.3 Năm Phẩy Ba 0

61 171445036 Nguyễn Thị Thu Hà ENG 201 G K17DCD2 8 9 5 9 4 4 4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

62 171135777 Phạm Thanh Hải ENG 201 C K17TCD2 9 6 3.5 1 lp lp lp 0.0 Không 0

63 172217167 Ngô Văn Hải ENG 201 AA K17XDD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

64 171325911 Trần Thị Thanh Hải ENG 201 H K17KCD5 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

65 111260519 Lê Công Hải ENG 201 S K11KTR 6 7 5 3 v v v 0.0 Không 0

66 171325917 Nguyễn Thị Hằng ENG 201 E K17KCD3 5 5 5 2 lp lp lp 0.0 Không 0

67 171325919 Nguyễn Lý Mỹ Hằng ENG 201 H K17KCD5 8 8 3 3 3.5 3.3 3.4 0.0 Không 0

68 172348275 Nguyễn Thị Hằng ENG 201 H K17QTM1 9 8 3 10 4 4 4 5.1 Năm Phẩy Một 0

69 171325918 Nguyễn Thị Thúy Hằng ENG 201 I K17KCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

70 171445040 Trần Thị Diệp Hằng ENG 201 K K17DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

71 161446089 Nguyễn Thị Hạnh ENG 201 G K17KCD1 6 8 5 5 4 4 4 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

72 172127580 Nguyễn Văn Hậu ENG 201 K K17TPM 10 10 9 9 4.5 4 4.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

73 171578741 Trần Thị Thanh Hiền ENG 201 K K17QCD8 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

74 162216499 Ngô Đức Hiển ENG 201 E K17XDD4 7 8 5 4 4.5 2.7 3.6 0.0 Không 0

75 161136605 Võ Quang Hiển ENG 201 O K17TCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

76 172217171 Đoàn Hiếu ENG 201 AA K17XDD4 9 7 4 4.5 4 2.9 3.4 0.0 Không 0
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77 171329006 Nguyễn Thành Hiếu ENG 201 N K17KCD8 10 9 5.5 7 lp lp lp 0.0 Không 0

78 171325933 Phan Quyết Hiếu ENG 201 Z K17KCD3 9.5 5 4.8 6.5 lp lp lp 0.0 Không 0

79 171325936 Vũ Thị Khánh Hoà ENG 201 E K17KCD6 7.5 9.5 6.5 8 lp lp lp 0.0 Không 0

80 172328010 Nguyễn Quốc Hòa ENG 201 AA K17KDN2 9 8 5.5 4.5 5 4.4 4.7 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

81 171325941 Trần Thị Hoài ENG 201 F K17KCD3 9 8.5 4 5 4 5.1 4.5 5.1 Năm Phẩy Một 0

82 172127585 Trần Huy Hoàng ENG 201 K K17TPM 8 10 8.5 7 lp lp lp 0.0 Không 0

83 171575521 Bùi Viết Hoàng ENG 201 U K17QCD5 8.5 9 7.5 8 v v v 0.0 Không 0

84 172328011 Lại Ngọc Hoàng ENG 201 Z K17KDN3 10 9 6.2 9.5 7 4.4 5.7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

85 172348939 Phan Công Hoàng ENG 201 Z K17QTM1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

86 172348284 Dương Trọng Hoạt ENG 201 V K17QTM1 7 7 4 6.3 lp lp lp 0.0 Không 0

87 171445053 Lê Thị Hồng ENG 201 U K17DCD4 10 9 7.5 8.5 lp lp lp 0.0 Không 0

88 172217184 Võ Quốc Hùng ENG 201 A K17XDD1 9 5 6.5 4.5 4 3.8 3.9 0.0 Không 0

89 171325953 Phạm Mạnh Hùng ENG 201 V K17KCD7 8 8 5.3 6 5 3.6 4.3 5.2 Năm Phẩy Hai 0

90 171575524 Mai Anh Hùng ENG 201 W K17QCD6 8 9 4.5 4 6 4.9 5.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

91 172348343 Nguyễn Quốc Hùng ENG 201 X K17QTC3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

92 171138782 Nguyễn Xuân Hưng ENG 201 C K17TCD1 4 7 2 1 6 3.6 4.8 4.0 Bốn 0

93 161135918 Trần Quang Hưng ENG 201 C K17TCD1 4 1 3.5 1 lp lp lp 0.0 Không 0

94 172217190 Lê Hải Hưng ENG 201 BB K17XDD3 10 9.5 7 8 6.5 6.6 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

95 172127588 Mạc Trần Hoài Hưng ENG 201 H K17TPM 8 9 5 5 lp lp lp 0.0 Không 0

96 171578770 Nguyễn Thị Hương ENG 201 H K17QCD7 9 9 4.5 7 6.5 2.4 4.4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

97 171135784 Võ Đăng Huy ENG 201 C K17TCD1 3 1 3.5 1.5 3 v v 0.0 Không 0

98 172129023 Võ Văn Huy ENG 201 K K17TPM 8 10 8.5 8 lp lp lp 0.0 Không 0

99 171136407 Đặng Trần An Khang ENG 201 Y K17DCD3 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

100 171445067 Phạm Tấn Khanh ENG 201 F K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

101 161156371 Phan Nhật Khánh ENG 201 K K17DCD4 7.5 8 7.5 7 lp lp lp 0.0 Không 0

102 171575545 Võ Duy Khánh ENG 201 X K17QCD6 7 5 6.5 3 v v v 0.0 Không 0

103 161217068 Đặng Bảo Khiết ENG 201 G K16XCD1 2 6 2 0 lp lp lp 0.0 Không 0

104 142211229 Phạm Trọng Khoa ENG 201 G K15XDD1 4 7 5 6 3 3.1 3 0.0 Không 0

105 171138775 Nguyễn Xuân Khôi ENG 201 H K17TCD1 10 8 7 5.5 4.5 3.1 3.8 0.0 Không 0

106 171445070 Trần Thị Kim ENG 201 I K17DCD2 10 6.5 4.6 5.5 3 4.2 3.6 0.0 Không 0

107 171445073 Trần Thị Lai ENG 201 G K17DCD3 8 9 2 8 6 6.4 6.2 5.9 Năm Phẩy Chín 0

108 171445083 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh ENG 201 F K17DCD2 6 5 4 5 5 4.4 4.7 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

109 152212013 Lê Vĩnh Linh ENG 201 G K15XDD1 9 9 5 5 6 2.6 4.3 5.2 Năm Phẩy Hai 0

110 171328796 Võ Thuỳ Linh ENG 201 U K17KCD1 7.5 8 7.5 8 lp lp lp 0.0 Không 0

111 171325990 Lưu Nhật Linh ENG 201 Z K17KCD4 10 8 5.4 7.5 4.5 4 4.2 5.5 Năm Phẩy Năm 0

112 171325994 Phạm Thị Vy Lơ ENG 201 Z K17KCD8 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

113 171135793 Lê Công Lợi ENG 201 H K17TCD1 6 8 4 5 7 3.1 5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

114 171135792 Nguyễn Thắng Lợi ENG 201 H K17TCD1 7 10 5.5 4 5 3.3 4.1 5.1 Năm Phẩy Một 0
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115 171135794 Phan Thành Long ENG 201 C K17TCD2 10 6 4.5 1 lp lp lp 0.0 Không 0

116 171575566 Cao Hải Long ENG 201 H K17QCD5 6 5 2 2 lp lp lp 0.0 Không 0

117 171445087 Nguyễn Trần Minh Luận ENG 201 G K17DCD3 6 8 5 7 7 5.5 6.2 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

118 172217206 Lê Văn Luận ENG 201 Z K17XDD3 10 7 5.6 6.5 5.5 6.6 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

119 171326000 Lê Thị Luyên ENG 201 Y K17KCD6 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

120 171578985 Trương Văn Mạnh ENG 201 H K17QCD8 1 2 2.5 1 5 5.8 5.4 3.8 Ba  Phẩy Tám 0

121 171328816 Nguyễn Thị Hoàng Mi ENG 201 K K17KCD3 10 10 9 10 5.5 4.2 4.8 7.0 Bảy 0

122 171445098 Trần Thị Phương My ENG 201 F K17DCD3 9 5 5 4 lp lp lp 0.0 Không 0

123 171448717 Nguyễn Thị Sa My ENG 201 V K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

124 172348382 Nguyễn Tấn Nam ENG 201 H K17QTC2 2 1 5 1 5 4.6 4.8 3.9 Ba  Phẩy Chín 0

125 171575583 Tô Giang Nam ENG 201 S K17QCD2 6 7 6 5 v 3 v 0.0 Không 0

126 171575590 Dương Văn Ngân ENG 201 S K17QCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

127 171445100 Hồ Thị Ngân ENG 201 W K17DCD4 3 9 4 4 lp lp lp 0.0 Không 0

128 172237443 Võ Văn Nghĩa ENG 201 CC K18KTR 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

129 172217224 Lê Hậu Nguyên ENG 201 A K17XDD1 6 0 0 4 lp lp lp 0.0 Không 0

130 171448959 Vòng Nguyễn Thảo Nguyên ENG 201 C K17DCD2 7 6 1 2 lp lp lp 0.0 Không 0

131 171135799 Đỗ Trung Nguyên ENG 201 H K17TCD1 9 9 3 4 6 2.6 4.3 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

132 171575602 Tô Duy Nguyên ENG 201 S K17QCD1 6 7 5 5 v v v 0.0 Không 0

133 171685274 Huỳnh Thị Thảo Nguyên ENG 201 X K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

134 171448719 Lương Đông Nguyệt ENG 201 X K17DCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

135 171575607 Nguyên Minh Nhật ENG 201 I K17QCD3 8 6 5 6 6 3.3 4.6 5.2 Năm Phẩy Hai 0

136 171448723 Huỳnh Thị Nhật ENG 201 K K17DCD4 10 10 8 8.5 6.5 3.1 4.8 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

137 171578978 Trần Y Nhật ENG 201 W K17QCD8 8 9 5.5 7.5 3 2.9 2.9 0.0 Không 0

138 171326053 Lương Thị Kim Nhung ENG 201 H K17KCD5 8 10 3 7.5 3 3.8 3.4 0.0 Không 0

139 172328064 Nguyễn Thị Nhung ENG 201 Y K17KDN4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

140 171135803 Trần Tiến Nhựt ENG 201 E K17KCD8 8 8.5 5 4 v v v 0.0 Không 0

141 171326063 Võ Thị Kiều Oanh ENG 201 V K17KCD7 9 9 6 7.3 lp lp lp 0.0 Không 0

142 161327515 Nguyễn Huy Phan ENG 201 G K17KCD7 6 8 5 4 4 2.9 3.4 0.0 Không 0

143 171195439 Phạm Quốc Phong ENG 201 S K17ACD 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

144 172127606 Nghiêm Thiên Phong ENG 201 U K17TPM 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

145 171445115 Lê Công Phú ENG 201 I K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

146 161135957 Nguyễn Trương HồngPhúc ENG 201 C K17TCD1 6 6 1 1 7.5 v v 0.0 Không 0

147 171445116 Nguyễn Hữu Phúc ENG 201 F K17DCD1 6 3 4.5 5 lp lp lp 0.0 Không 0

148 171576625 Nguyễn Hoàng Phúc ENG 201 O K17QCD7 9 9 6 7.4 5.5 4 4.7 5.9 Năm Phẩy Chín 0

149 172217247 Nguyễn Quang Phương ENG 201 AA K17XDD2 10 5 6 3.5 3 8 5.5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

150 171445120 Trần Thị Trúc Phương ENG 201 O K17DCD2 9 9 6 5.7 5.5 2.4 3.9 0.0 Không 0

151 171575626 Hoàng Hoa Quốc Phương ENG 201 U K17QCD5 9 10 9 8.5 lp lp lp 0.0 Không 0

152 171135811 Bùi Minh Quốc ENG 201 C K17TCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0
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153 172338227 Trần Anh Quy ENG 201 X K17QTM1 5 6 5 7 lp lp lp 0.0 Không 0

154 171445126 Trần Thị Kim Quyên ENG 201 F K17DCD4 10 4.5 4.5 6 4.5 4.2 4.3 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

155 171326087 Trương Thị Quỳnh ENG 201 I K17KCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

156 172348417 Đặng Quang Rô ENG 201 X K17QTC3 6 6 5.5 5 5 3.8 4.4 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

157 171575642 Thái Thanh Sang ENG 201 W K17QCD4 8 9 4 4 5 2.7 3.8 0.0 Không 0

158 171575643 Đỗ Quang Sáng ENG 201 W K17QCD5 8 8 4.5 4 5 2.7 3.8 0.0 Không 0

159 171445128 Nguyễn Thị Xuân Sinh ENG 201 F K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

160 171155233 Huỳnh Đức Hoàng Sơn ENG 201 C K17TCD1 5 3 4 1 lp lp lp 0.0 Không 0

161 162213295 Phan Xuân Sơn ENG 201 O K17XDD1 6 6 4 4.5 v v v 0.0 Không 0

162 171135812 Nguyễn Thị Thu Sương ENG 201 C K17TCD1 9 5 3 2.5 4.5 4 4.2 4.1 Bốn Phẩy Một 0

163 171326095 Ngô Đình Tài ENG 201 V K17KCD7 10 10 5.5 6 5.4 2.9 4.1 5.5 Năm Phẩy Năm 0

164 161446242 Nguyễn Thị Minh Tâm ENG 201 U K17DCD1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

165 171578772 Thái Việt Tân ENG 201 AA K17QCD8 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

166 171135816 Lương Văn Thạch ENG 201 C K17TCD1 7 1 3 1 5.5 1.6 3.5 0.0 Không 0

167 171326098 Doãn Đình Thạch ENG 201 I K17KCD2 10 8 5.2 7 6 3.6 4.8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

168 171198738 Lê Phan Duy Thái ENG 201 S K17ACD 4 7 5 6 4.5 4.2 4.3 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

169 171328794 Trần Văn Thân ENG 201 G K17KCD7 0 0 2 0 lp lp lp 0.0 Không 0

170 172147634 Lê Hoàng Thắng ENG 201 B K17TTT 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

171 171135817 Lê Đức Thắng ENG 201 C K17TCD1 7 3 2 3 lp lp lp 0.0 Không 0

172 161215179 Nguyễn Mạnh Thắng ENG 201 C K17KCD1 10 6 1 1 4.5 3.1 3.8 0.0 Không 0

173 172217266 Hồ Công Thắng ENG 201 BB K17XDD3 7 8 7 0 lp lp lp 0.0 Không 0

174 172217275 Nguyễn Trung Thành ENG 201 AA K17XDD4 7 7 3 3 6 6.2 6.1 5.3 Năm Phẩy Ba 0

175 172317825 Vũ Chí Thành ENG 201 AA K17KDN1 6 6 3 3 lp lp lp 0.0 Không 0

176 171195443 Bùi Tấn Thành ENG 201 S K17ACD 4 7 2 0 lp lp lp 0.0 Không 0

177 171576635 Hồ Văn Thành ENG 201 W K17QCD8 8 8 4 7.5 v 2.4 v 0.0 Không 0

178 161326742 Trần Đình Thành ENG 201 X K17KCD 6 7 6.5 5 6.5 3.5 5 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

179 171135818 Nguyễn Lê Thành ENG 201 Y K17TCD2 4 4 4.3 5.2 lp lp lp 0.0 Không 0

180 172217277 Ngô Minh Thạnh ENG 201 AA K17XDD2 8 7 3 3 4 7.5 5.7 5.2 Năm Phẩy Hai 0

181 171326115 Đào Thị Thảo ENG 201 C K17KCD3 2 1 3 1 lp lp lp 0.0 Không 0

182 171326118 Ngô Thị Thu Thảo ENG 201 E K17KCD6 9 9 6 9 4 3.6 3.8 0.0 Không 0

183 171445140 Trần Thị Kim Thảo ENG 201 F K17DCD3 10 5.5 5.5 6.5 4.5 3.5 4 5.0 Năm 0

184 171575667 Nguyễn Thị Thu Thảo ENG 201 P K17QCD2 9 6 6 7 lp lp lp 0.0 Không 0

185 161137543 Nguyễn Thành Thiên ENG 201 B K17TCD1 8 8.5 8 7.5 lp lp lp 0.0 Không 0

186 172217285 Võ Nhật Thịnh ENG 201 W K17XDD2 10 9 6 8.5 4.5 6.7 5.6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

187 171326122 Nguyễn Tài Thọ ENG 201 I K17KCD2 10 5.5 4.8 6 4 3.5 3.7 0.0 Không 0

188 172217293 Võ Văn Thức ENG 201 BB K17XDD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

189 171445156 Nguyễn Thị Thương Thương ENG 201 F K17DCD2 10 5.5 5.5 6.5 lp lp lp 0.0 Không 0
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190 171328998 Hà Thị Thương ENG 201 I K17KCD2 10 7 5 7 4.5 2.6 3.5 0.0 Không 0

191 171326136 Phạm Thị Thu Thúy ENG 201 X K17KCD8 9 7 4.5 6 3 2.9 2.9 0.0 Không 0

192 171445167 Nguyễn Lê Anh Thy ENG 201 O K17DCD2 0 0 0 0 6 5.8 5.9 3.2 Ba Phẩy Hai 0

193 171445169 Nguyễn Thị Thủy Tiên ENG 201 G K17DCD3 6 8 6 7 5 3.5 4.2 5.3 Năm Phẩy Ba 0

194 171135827 Dương Tấn Tiến ENG 201 C K17TCD1 7 3 3 3 5.5 2.9 4.2 3.9 Ba  Phẩy Chín 0

195 171135826 Lê Thanh Tiến ENG 201 C K17TCD1 3 3 3 3 lp lp lp 0.0 Không 0

196 171135829 Trần Phước Tín ENG 201 C K17TCD1 3 3 3 1 lp lp lp 0.0 Không 0

197 171135831 Nguyễn Trọng Toàn ENG 201 C K17TCD1 3 1 1 1 lp lp lp 0.0 Không 0

198 171326148 Võ Ngọc Toàn ENG 201 H K17KCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

199 171448716 Phạm Thị Thùy Trâm ENG 201 I K17DCD3 10 6.5 5 7 4.5 3.5 4 5.1 Năm Phẩy Một 0

200 172348274 Huỳnh Thị Thu Trang ENG 201 B K17QTM1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

201 171575714 Nguyễn Thị Thuỳ Trang ENG 201 E K17QCD6 7 9 6.5 3 lp lp lp 0.0 Không 0

202 171326167 Võ Thị Hồng Trang ENG 201 E K17KCD7 9 9 4 8.5 4 3.8 3.9 0.0 Không 0

203 171448713 Nguyễn Thị Thùy Trang ENG 201 I K17DCD1 8.5 6.5 4.6 7 3 2.9 2.9 0.0 Không 0

204 171575717 Nguyễn Thị Xuân Trang ENG 201 I K17QCD7 7 8 5 8 7 5.1 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

205 171326166 Võ Thị Quỳnh Trang ENG 201 I K17KCD6 9 7 5.4 6.5 3 2.9 2.9 0.0 Không 0

206 172359038 Võ Thị Trang ENG 201 X K17QTC3 8 7 6 6 lp lp lp 0.0 Không 0

207 171445183 Phan Thị Thu Trinh ENG 201 F K17DCD3 10 8 5.5 6.5 4.5 2.9 3.7 0.0 Không 0

208 171328822 Nguyễn Việt Trinh ENG 201 K K17KCD3 10 10 9.5 9 4 3.8 3.9 0.0 Không 0

209 171445184 Lê Thị Tuyết Trinh ENG 201 U K17DCD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

210 171445185 Nguyễn Xuân Trọng ENG 201 K K17DCD4 8 8 7 8 lp lp lp 0.0 Không 0

211 171135836 Nguyễn Công Trường ENG 201 C K17TCD1 3 1 2 2 4 3.8 3.9 0.0 Không 0

212 171135838 Nguyễn Văn Tuấn ENG 201 C K17TCD1 5 2 1 2.5 6 3.5 4.7 3.5 Ba  Phẩy Năm 0

213 171135839 Nguyễn Tấn Tuấn ENG 201 H K17TCD1 6 6 3.5 6 lp lp lp 0.0 Không 0

214 162163200 Lê Minh Tuấn ENG 201 U K17XDD4 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

215 172217319 Nguyễn Quốc Tùng ENG 201 V K17XDD4 6 6 5.5 5 3.5 dc dc 0.0 Không 0

216 171195458 Rơ Chăm Tý ENG 201 S K17ACD 4 7 2 0 lp lp lp 0.0 Không 0

217 171328818 Trần Thị Thanh Vân ENG 201 X K17KCD5 9 8 7 6 4 2.9 3.4 0.0 Không 0

218 171326193 Trương Thị Nhật Vi ENG 201 G K17KCD1 8 9 7 6 lp lp lp 0.0 Không 0

219 171195459 Trần Huỳnh Viên ENG 201 P K17ACD 9 6.5 6.5 5 v v v 0.0 Không 0

220 171135845 Nguyễn Trần Văn Viễn ENG 201 C K17TCD2 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

221 171326198 Nguyễn Hoàng Lê Trung Việt ENG 201 I K17KCD6 10 6.5 4.8 6 3.5 4 3.7 0.0 Không 0

222 172348477 Nguyễn Lương Việt ENG 201 O K17QTC1 7 7 5.5 5.6 4.5 4.6 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

223 142144487 Võ Quang Vinh ENG 201 V K14CMU_TTT1 0 0 0 0 lp lp lp 0.0 Không 0

224 162316453 Nguyễn Phan Vĩnh ENG 201 B K17QNH4 8 8.5 9 9 lp lp lp 0.0 Không 0

225 171328824 Nguyễn Văn Tuấn Vũ ENG 201 CC K17KCD4 7 7 4.5 8 lp lp lp 0.0 Không 0

226 171326203 Trần Quốc Vương ENG 201 C K17KCD3 9 6 2 5 5 2.4 3.7 0.0 Không 0

227 171135850 Nguyễn Văn Vương ENG 201 CC K17TCD1 9 8 4.5 7.5 4.5 2.2 3.3 0.0 Không 0
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228 171138990 Trần Quốc Vương ENG 201 F K17TCD2 10 6 4 6 4 3.3 3.6 0.0 Không 0

229 171445204 Nguyễn Thị Hồng Vy ENG 201 X K17DCD2 7 8 4.5 5 4 3.5 3.7 0.0 Không 0

230 172348291 Phạm Thế Vỹ ENG 201 C K17QTM1 0 0 0 0 4 2.9 3.4 0.0 Không 0

STT
SỐ

LƯỢNG

1 53

2 177

230

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ
TỶ LỆ

(%)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NGƯỜI LẬP

THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

KIỂM TRA

PHẠM NGỌC TĨNH

TỔNG CỘNG : 100%

Đà nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2013

TP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

77%

Số sinh viên đạt 23%

Số sinh viên nợ


